
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 10/6/2025
H29.109-

250526-0431

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ĐẶC 

SẢN K3

283/8 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/05/2025 25/06/2025

2 10/6/2025
H29.109-

250520-0234

HỘ KINH DOANH CƠM QUÊ 

TÔI 185 BÀU CÁT

185 Bàu Cát, Phường 

14, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/05/2025 25/06/2025

3 10/6/2025
H29.109-

250519-0379

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 304 - 

 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

140 - 140A Trường 

Chinh, Phường 12, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/05/2025 25/06/2025

4 10/6/2025
H29.109-

250514-0196

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

 12 Đường Ấp Bắc, 

Phường 13, Quận Tân 

Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

28/05/2025 25/06/2025

5 10/6/2025
H29.109-

250515-0454

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 184 - KS - 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

196 Mã Lò, Phường 

Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/05/2025 25/06/2025

6 10/6/2025
H29.109-

250522-0409

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI 

NHÁNH MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – NHÀ 

HÀNG KICHI KICHI

Lô T26, Tầng 3, Aeon 

Mall Bình Tân, Số 1 

đường số 17A, Khu 

phố 11, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận 

Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
29/05/2025 26/06/2025

7 10/6/2025
H29.109-

250515-0252

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 14761

45-47 Trần Quang 

Diệu, Phường 12, 

Quận  3

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
28/05/2025 25/06/2025

8 10/6/2025
H29.109-

250527-0151
CÔNG TY TNHH MANFOLK

69A Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến 

Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
28/05/2025 25/06/2025

9 10/6/2025
H29.109-

250521-0002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

84 - CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

150 Cống Quỳnh, 

Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/05/2025 25/06/2025

10 10/6/2025
H29.109-

250522-0143

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ VIN

65 Hồ Hảo Hớn, 

Phường Cô Giang, 

Quận 1

Dịch vụ ăn uống 29/05/2025 26/06/2025

11 10/6/2025
H29.109-

250522-0133

CHI NHÁNH 1 IZAKAYA 

TEN TVL - CÔNG TY TNHH 

TEN GROUP VIET NAM

8a/8d1 Thái Văn 

Lung, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Dịch vụ ăn uống 29/05/2025 26/06/2025

12 10/6/2025
H29.109-

250514-0155

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 357 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

Tầng trệt Phòng G04 - 

Tòa nhà Petro 

Vietnam Tower, tại số 

1-5 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

29/05/2025 26/06/2025

13 10/6/2025
H29.109-

250524-0299

CÔNG TY TNHH THE 

JOYFUL KITCHEN

Số T07, Tầng Trệt, 

Khối T2D, Chung Cư 

Tilia Residences, Số 4 

Đường D11, Phường 

Thủ Thiêm, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/05/2025 25/06/2025

14 10/6/2025
H29.109-

250520-0133

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

PHÚC LỘC THỌ HOÀNG 

DIỆU

135 Hoàng Diệu 2, 

Phường Linh Trung, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/05/2025 25/06/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 10/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

15 10/6/2025
H29.109-

250522-0360

HỘ KINH DOANH BIA HƠI 

HÀ NỘI KHÔNG TÊN

210 Hiệp Bình, 

Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố 

Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

16 10/6/2025
H29.109-

250522-0355

CÔNG TY TNHH TRANG & 

DOOY

69 Hoàng Diệu 2, 

Phường Linh Trung, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng 

ăn uống)

29/05/2025 26/06/2025

17 10/6/2025
H29.109-

250529-0249

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

NAM TIẾN

156A Man Thiện, 

Phường Tăng Nhơn 

Phú A, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

18 10/6/2025
H29.109-

250414-0475

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

303  – CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM  

Tầng 1 – lửng, 69 

Xuân Thủy, Phường 

Thảo Điền Thành phố 

Thủ Đức 

Bán lẻ thực phẩm 

(danh sách nhóm 

sản phẩm kèm 

theo), Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống: 

Quầy hàng

29/05/2025 26/06/2025

19 10/6/2025
H29.109-

250401-0258

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

PHIN

27 Hoa Cúc, Phường 

7, Quận Phú Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

20 10/6/2025
H29.109-

250421-0406

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH B-S MART - 

CỬA HÀNG B-S MART 245D 

CHU VĂN AN

245D Chu Văn An, 

Phường 12 Quận  

Bình  Thạnh

Bán lẻ thực phẩm 

(danh sách nhóm 

sản phẩm kèm 

theo), Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống: 

Quầy hàng

29/05/2025 26/06/2025

21 10/6/2025
H29.109-

250411-0417

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH B-S MART - 

CỬA HÀNG B-S MART 11 

PHÚ MỸ

Số 11 (tầng trệt), 

đường Phú Mỹ, 

Phường 22, Quận  

Bình  Thạnh

Bán lẻ thực phẩm 

(danh sách nhóm 

sản phẩm kèm 

theo), Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống: 

Quầy hàng

29/05/2025 26/06/2025

22 10/6/2025
H29.109-

250520-0165
HỘ KINH DOANH KAZAMA

8/20 Đinh Bộ Lĩnh, 

Phường 14 Quận  

Bình  Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

23 10/6/2025
H29.109-

250522-0121

CHI NHÁNH 3 IZAKAYA 

TEN PXL - CÔNG TY TNHH 

TEN GROUP VIET NAM

95 Phan Xích Long, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

Dịch vụ ăn uống 29/05/2025 26/06/2025

24 10/6/2025
H29.109-

250530-0226

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TIỆM MÌ NAM HOA (CƠ SỞ 2)

GF- 08 Tầng trệt, Toà 

nhà Sapphire 1, Số 92 

đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

25 10/6/2025
H29.109-

250527-0182

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ VẬN 

HÀNH ĐẰNG PHI

26 Đường Số 1, KDC 

Cityland, Phường Tân 

Phú, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

26 10/6/2025
H29.109-

250513-0207

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 256 - CÔNG 

TY TNHH HẠN VÒNG TRÒN 

ĐỎ

A1.09, Sunrise City 

View, Khu Phức Hợp 

Căn hộ Nhật Hoa, 33 

Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

30/05/2025 27/06/2025

27 10/6/2025
H29.109-

250524-0092
HỘ KINH DOANH CHÈ MỸ 2

591 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Cửa hàng)
30/05/2025 27/06/2025

28 10/6/2025
H29.109-

250527-0270

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 280 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

A01-05, tầng 1, Chung 

cư The Golden Star, 

72 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Bình Thuận, 

Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

30/05/2025 27/06/2025

29 10/6/2025
H29.109-

250528-0026

CÔNG TY TNHH PUBLIC 

LUXURY

Số 446, Phạm Thái 

Bường, Phường Tân 

Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống . (Cửa 

hàng). 

30/05/2025 27/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 10/6/2025
H29.109-

250519-0440

CÔNG TY TNHH XNK 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

WIN WIN

1314 đường Huỳnh 

Tấn Phát, Phường Phú 

Mỹ, Quận 7

Cắt, đóng gói thịt 

đông lạnh; Kinh 

doanh thịt

05/06/2025 20/06/2025

31 10/6/2025
H29.109-

250523-0149
HỘ KINH DOANH QUÁN 15

15 ĐƯỜNG 277 

MINH PHỤNG, 

Phường 1, Quận  11

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

32 10/6/2025
H29.109-

250526-0106

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

KEETAC SIK (NHỚ ĂN NHA)

120 Tạ Uyên, Phường 

7, Quận  11

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

33 10/6/2025
H29.109-

250526-0070

HỘ KINH DOANH QUẨY 

QUÁN

641 Trần Hưng Đạo, 

Phường 01, Quận 5
dịch vụ ăn uống 30/05/2025 27/06/2025

34 10/6/2025
H29.109-

250529-0097

HỘ KINH DOANH BÁN LẺ 

MINH HIẾU

78-80 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 07, 

Quận 5

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
30/05/2025 27/06/2025

35 10/6/2025
H29.109-

250526-0386

QINGWA CHA Q004 - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1

247 Nguyễn Biểu, 

Phường 02, Quận 5

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
30/05/2025 27/06/2025

36 10/6/2025
H29.109-

250527-0144

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TRẦN BÌNH TRỌNG - CÔNG 

TY TNHH BBP VN

233 Trần Bình Trọng, 

Phường 04, Quận 5

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

37 10/6/2025
H29.109-

250529-0291

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA 

HÀNG THỰC PHẨM TIỆN 

LỢI SATRAFOODS

60F/17 Nguyễn Thị 

Kiểu, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
02/06/2025 30/06/2025

38 10/6/2025
H29.109-

250529-0369

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM NAORBI TẠI 

QUẬN 12 

102/136, Đường Vườn 

Lài (Nối dài), Phường 

An Phú Đông, Quận 12

SẢN XUẤT SỮA 

HẠT LÊN MEN, 

ĐẬU NÀNH LÊN 

MEN 

04/06/2025 02/07/2025

39 10/6/2025
H29.109-

250605-0148
HỘ KINH DOANH HÙNG KÝ

87 Ấp 17, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc 

Môn

Quay thịt heo 05/06/2025 20/06/2025

40 10/6/2025
H29.109-

250605-0162

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

NGỌC LINH - XƯỞNG SẢN 

XUẤT

125/9/23 ĐƯỜNG AN 

PHÚ ĐÔNG 9, 

Phường AN PHÚ 

ĐÔNG, Quận  12

Chế biến rau câu, 

sữa chua, xôi, chè, 

bánh flan, trà sữa, 

tàu hữu, bánh các 

loại, cơm rượu

05/06/2025 20/06/2025

41 10/6/2025
H29.109-

250605-0149

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NGUYỄN VĂN TIẾN

280/143, TX 25, khu 

phố 2, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12

Chế biến tóp mỡ 05/06/2025 20/06/2025

42 10/6/2025
H29.109-

250605-0146

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM ĐẠI VÂN - XƯỞNG 

SẢN XUẤT

71/62 Ấp 2, Xã Nhị 

Bình, Huyện Hóc Môn

Chế biến: hạt nêm, 

tương ớt, nước 

tương, nước mắm 

chay, nước xốt, gia 

vị

05/06/2025 20/06/2025


